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Câu 1: Cho các kết luận sau về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.
(1) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’-5’. (2) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’->3’.

(3) Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’->5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’->3’ là không liên tục (gián đoạn).

(4) Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’->5’.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 1.                          B. 4.                          C. 3.                          D. 2.

Câu 2: Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 200 tế bào có cặp NST số 2 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại đều giảm phân bình thường. Theo lí thuyết trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 7 NST chiếm tỷ lệ

A. 2%.                             B. 1%.                             C. 0,5%.                          D. 2,5%.

Câu 3: Ở cà chua, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp. Cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

Theo lí thuyết số phép lai cho đời con có 3 loại kiểu gen là

A. 2.                          B. 4.                     C. 3.                        D. 5
Câu 4: Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n- 1- 1) và (n- 1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ NST là

A. ( (2n- 3) và (2n- 1- 1- 1).            B. 2n- 2- 1) hoặc (2n- 1- 1- 1).

C. (2n- 2- 1) và (2n- 1- 1- 1).         D. (2n- 3) hoặc (2n- 1- 1- 1) hoặc (2n- 2- 1).
Câu 5: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li ở lần phân bào II, các tế bào khác giảm phân bình thường và cơ thể cái giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd   x  ♀AabbDD, sẽ có tối đa bao loại nhiêu kiểu gen khác nhau?

A. 18.                            B. 60.                              C. 54.                              D. 36.

Câu 6: Hiện tượng trong cơ thể lai khác loài số lượng NST tăng lên một số nguyên lần bộ NST đơn bội, gọi là hiện tượng gì?

A. Thể đa bội lệch.      B. Thể song nhị bội.    C. Thể đa nhiễm.      D. Thể dị đa bội
Câu 7. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật? 
(1) Nhiễm sắc thể giới tính tồn tại trong tất cả các loại tế bào (tế bào sinh dục và tế bào xôma).
(2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường.

(3) Ở loài châu chấu, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX.

(4). Vùng tương đồng của cặp NST giới tính chứa gen không alen
A. 1.                                 B. 2.                          C. 3.                                      D. 4.

Câu 8: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba kép tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, trong quần thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét của các thể ba kép này?

A. 864.                                  B. 144.                     C. 576.                       D. 432.

Câu 9: Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể một đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

A. 34                         B. 36.                     C. 19.                           D. 17.
Câu 10: Mạch 1 của gen có số nucleotit Ađênin = 240; Timim = 180. Mạch 2 của gen có số nucleotit Guanin = 450; Xitôzin = 150. Biết mạch 1 của gen là mạch mã gốc. Gen phiên mã tổng hợp một phân tử mARN có mã kết thúc là UGA, sau đó tiến hành dịch mã tổng hợp 1 chuổi polypeptit .Số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của ARN vận chuyển tham gia dịch mã là:
A. A= 239; U = 179; G = 449; X = 150        B. A= 239; U = 179; X = 449; G = 150
C. A= 179; U = 239; G = 449; X = 150        D. A= 179; U = 239; G = 150; X = 449
Câu 11: Theo F. Jacôp và J. Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator) là

A. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi động phiên mã tổng hợp mARN.

B. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế quá trình phiên mã.

C. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã.

D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản sự dịch mã.

Câu 12: Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các gen nằm trên cùng một NST có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau. 

B. Các gen trên các NST khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau. 

C. Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.
D. Các gen trên các NST khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.

Câu 13: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội át không hoàn toàn alen lặn. Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDD × aaBbDd số loại kiểu hình và kiểu gen thu được ở đời con lần lượt là:
A. 12 và 12

B. 12 và 8.                           C. 8 và 12
 D. 4 và 14.
Câu 14: Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn lai phân tích. Fb thu được 4 loại kiểu hình theo tỷ lệ 1:1:1:1. Có 4 kết luận sau về sự di truyền 2 tính trạng trên.

(1). Hai tính trạng trên di truyền theo quy luật phân li độc lập.

(2). Hai tính trạng trên di truyền theo quy luật liên kết gen hoàn toàn.

(3). Hai tính trạng trên di truyền theo quy luật hoán vị gen 

(4). Hai tính trạng trên di truyền theo quy luật tương tác gen

Có bao nhiêu quan điểm đúng về sự di truyền các tính trạng trên.

A. 1
B.2
C.3
D.4

Câu 15: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen.Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả của thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận không đúng trong các kết luận sau đây?

(1) Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.

(2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.

(3) Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin.

(4) Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 16. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do nhiều gen phân li độc lập (mỗi gen đều có 2 alen) tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp. Cứ mỗi alen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5cm. Cho cây cao nhất giao phấn với cây thấp nhất có chiều cao 110cm, thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 9 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, cây có chiều cao 125cm ở F2 chiếm tỉ lệ
A. 5/16.                         B. 7/32.                         C. 9/64                          D. 15/64.

Bài 17. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P: 
[image: image1.wmf]AB

ab


[image: image2.wmf]Dd


[image: image3.wmf]´


[image: image4.wmf]AB

ab


[image: image5.wmf]Dd

, trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình lặn về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 4%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình trội về 1 tính trạng trên chiếm tỉ lệ


A. 11,04%

B. 16,91%

C. 4.41%

D. 16,5%

Câu 18: Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ


A. 1/4
B. 1/6
C. 1/8
D. 1/16
Câu 19: Ở một loài chim, cho A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a lông trắng. Cho PTC chim trống lông trắng lai với  chim  mái  lông  đen,  F1   thu  được  100%  chim  có  lông  đen.  Cho  F1   giao  phối  với  nhau,  F2   thu  được  tỉ  lệ: 3 lông đen: 1 lông trắng (chỉ có ở chim trống). Cho chim lông đen F2 giao phối ngẫu nhiên thu được F3. Có bao nhiêu kết luận đúng về sự di truyền tính trạng của phép lai trên.
(1). Tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F3 là 7 đen: 1 trắng
(2). Gen quy định tính trạng này nằm trên NST giới tính X.

(3). Kiểu gen của chim mái lông đen F2 là XAY

(4). Kiểu gen của chim trống F2 là XAXa, XaXa
A. 1

B. 4

C. 3

D. 2
Câu 20: Ở một loài thực vật, cho biết A-B- quy định hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb đều quy định màu trắng. Sự biểu hiện của màu sắc hoa còn chịu sự chi phối của một gen thứ ba có 2 alen là D và d. Khi trong kiểu gen có alen D thì hoa có màu, alen d không có khả năng này. Tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ ở đời con của phép lai AabbDd x AaBbDd là

A. 9/32.                 B. 9/23.                  C. 3/8.                  D. 3/5.

Câu 21. Ở gà, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu được F1; cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây không đúng?

A. F1 thu được 2 loại kiểu hình theo tỷ lệ 1 trống không vằn:1mái vằn

B. F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 lông vằn : 1 lông không vằn. 

C. F2 thu được 4 loại kiểu gen theo tỷ lệ 1:1:1:1

D. F1 thu được 2 loại kiểu gen theo tỷ lệ 1:1

Câu 22: Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x Aabb, người ta thu được 1800 cá thể con sống sót. Số cá thể con có mắt dẹt, màu xám là:

A. 675.                            B. 600.                            C. 450.                            D. 300
Câu 23: Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

A. qua tế bào chất.
                        B. tương tác gen, phân ly độc lập.

C. trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập.    D. tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn.

Câu 24: Cho một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền: 0,4AABb+ 0,4AaBb+ 0,1Aabb+ 0,1aabb. Tỉ lệ kiểu gen aaBb sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên là

A. 5,88%.                B. 2,5%.                   C. 16,8%.                           D. 5%.
Câu 25: Ở một loài thực vật, cho biết tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Từ một giống cũ có kiểu gen Aa người ta tiến hành tạo ra giống mới thuần chủng có kiểu gen AA. Nếu chỉ bằng phương pháp tự thụ phấn và chọn lọc thì đến thế hệ F3, trong số các cá thể được chọn lọc thì xác suất thu được cá thể thuần chủng AA là bao nhiêu?

A. 7/9.                           B. 1/16.                           C. 19/27.                         D. 7/16.
Câu 26. Giao phấn giữa hai cây hoa trắng (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên một cây có hoa màu đỏ ở F2 cho tự thụ phấn. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, xác suất xuất hiện cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen ở F3 là

A. 4/81.                          B. 1/9.                    C. 1/81.                         D. 64/729
Câu 27. Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,4aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

A. 0,5 và 0,5.             B. 0,6 và 0,4.             C. 0,4 và 0,6.        D. 0,3 và 0,2.

Câu 28. Có bao nhiêu kết luận đúng về điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi-Vanbec?
(1). Không có hiện tượng đột biến gen.

(2). Không có chọn lọc tự nhiên, quần thể đủ lớn để có ngẫu phối. 
(3). Không có sự du nhập của các gen lạ vào quần thể. 

(4). Quá trình giao phối có chọn lọc 

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 29. Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là


A. thoái hóa giống.
B. ưu thế lai.
C. bất thụ.
D. siêu trội.

Câu 30: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp


A. cấy truyền phôi.
         B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.


C. dung hợp tế bào trần.       D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 31: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X. Ở một cặp vợ chồng, bên phía vợ có bố, bà ngoại và ông nội bị máu khó đông, có bà nội và mẹ bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố bị bạch tạng. Những người khác trong gia đình đều không bị cả hai bệnh này. Cặp vợ chồng này sinh 1 đứa con, xác suất để đứa con này bị cả hai bệnh là?
A. 12,5 %

B. 37,5%
C. 6,25 %
D. 18,75 %

Câu 32: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.
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Cau 23: So d6 pha hé dudi day mo6 ta su di truyén cia mot bénh 6 ngudi do mot trong hai alen cua
mot gen quy dinh.
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Có bao nhiêu kết luận đúng về sự di truyền của bệnh trong phả hệ trên?

(1). Bệnh do gen lặn trên NST giới tính X quy định.
(2). Có thể xác định chắc chắn kiểu gen của những người I2, II5, II6, III16
(3). Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là 7/15
(4). Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

A. 1 

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 33: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở Người:
	1. Bệnh bạch tạng.
	2. Tật có túm lông ở tai.
	3. Bệnh ung thư máu.

	4. Hội chứng Đao.
	5. Hội chứng claiphentơ.
	6. Bệnh mù màu.


Ở nữ giới có thể bắt gặp bao nhiêu bệnh, tật và hội chứng di truyền trong số các trường hợp trên?
A. 3.                    B. 2                    C. 5.                    D. 4
Câu 34: Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật?
A. Giao phối không ngẫu nhiên và di - nhập gen.       B. Đột biến và chọn lọc tự nhiên.
C. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.          D. Đột biến và di - nhập gen.
Câu 35: Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì
A. alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

B. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.

C. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.

D. alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
Câu 36. Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự thụ phấn, A: quy định khả năng nảy mầm trên đất kim loại nặng, a: không có khả năng này (hạt aa bị chết khi đất có kim loại nặng). Tiến hành gieo 1000 hạt (gồm 100 hạt AA, 400 hạt Aa, 500 hạt aa) trên đất kim loại nặng, các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1; F1 nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết hạt tạo thế hệ F2. Lấy 1 hạt F2, xác suất để hạt này nảy mầm được trên đất có kim loại nặng là
A. 91%
B. 90%

C. 87,5 %
D. 84%

Câu 37: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở

A. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh.  B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh.

C. kỉ Jura của đại Trung sinh.                         D. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh.

Câu 38.  Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử?
A. Các cá thể sinh sản vào mùa khác nhau.

B. Các cá thể có cơ quan sinh sản không tương đồng.

C. Các cá thể có tập tính giao phối khác nhau.

D. Các cá thể giao phối và sinh con nhưng con sinh ra bất thụ.

Câu 39: Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là ở P: 0,5A : 0,5a; sang thế hệ F1: 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên?

A. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể.

B. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới
C. Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối.
D. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a.
Câu 40. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hoá được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên?
(1). Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh.

(2). Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác. 

(3). Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.

(4) Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 41: Một quần xã có các sinh vật sau:

(1) Tảo lục đơn bào.
(2) Cá rô.
(3) Bèo hoa dâu.
(4) Tôm.

(5) Bèo Nhật Bản.
(6) Cá mè trắng.
(7) Rau muống.
(8) Cá trắm cỏ.

Trong các sinh vật trên, có bao nhiêu sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?

A. 4
B. 5
C. 7.
D. 6
Câu 42. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Giải thích nào sau đây là không phù hợp?
A. Nguồn sống của môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của các cá thể trong quần thể.

B. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

C. Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

D. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực với cá thể cái ít.

Câu 43: Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau: cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là thực vật.

B. Cào cào, thỏ, nai là nhóm động vật ăn thịt bậc 1.
C. Mèo rừng có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

D. Chuỗi thức ăn dài nhất của lưới thức ăn này có 4 mắc xích.

Câu 44. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

B. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

C. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.

D. Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.
Câu 45: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

B. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong.

C. Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.

D. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển
Câu 46: Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ.

B. Tháp số lượng và tháp sinh khối có thể bị biến dạng, tháp trở nên mất cân đối.

C. Trong tháp năng lượng, năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình.

D. Tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất.

Câu 47. Trong một môi trường sống, xét quần thể có các loài:
1- cá rô phi
2- tép
  3- tôm


Kích thước quần thể theo thứ tự lớn dần là

A. 1( 3( 2
B. 2( 3 ( 1
C. 1( 2 ( 3
D. 3( 2 (1
Câu 48. Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?

 (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.
(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

(5) Bảo vệ các loài thiên địch.

(6) Tăng cường sử dụng các chất hoá học để tiêu diệt các loài sâu hại.

Số phương án đúng là:

A. 3.         B. 5          C. 6         D. 4

Câu 49: Trong chu trình sinh địa hoá, nhóm sinh vật nào trong số các nhóm sinh vật sau đây có khả năng biến đổi nitơ ở dạng N2 thành  NO3−  và dạng   NH 4+ ?

A. Động vật đa bào.                                     B. Vi khuẩn cố định nitơ trong đất.

C. Thực vật tự dưỡng.                                 D. Vi khuẩn phản nitrat hoá

Câu 50: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật

A. thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong.
B. xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.

C. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.

D. đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường.
-HẾT-
ĐÁP ÁN

	CÂU
	ĐA
	CÂU
	ĐA
	CÂU
	ĐA
	CÂU
	ĐA
	CÂU
	ĐA

	1
	C
	11
	C
	21
	A
	31
	C
	41
	A

	2
	B
	12
	B
	22
	B
	32
	B
	42
	A

	3
	C
	13
	A
	23
	A
	33
	D
	43
	B

	4
	B
	14
	B
	24
	D
	34
	D
	44
	B

	5
	D
	15
	B
	25
	A
	35
	C
	45
	B

	6
	D
	16
	B
	26
	B
	36
	C
	46
	D

	7
	B
	17
	D
	27
	B
	37
	B
	47
	A

	8
	A
	18
	C
	28
	C
	38
	D
	48
	D

	9
	A
	19
	D
	29
	B
	39
	B
	49
	B

	10
	B
	20
	A
	30
	C
	40
	D
	50
	D


1. Aaaa x AAaa�
2. Aaaa x Aaaa�
3. Aaaa x aaaa�
�
4. AAAa x Aaaa�
5. AAAa x AAaa�
6. AAAa x AAAa�
�
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